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[bookmark: _GoBack]TIẾT 93, 94 - BÀI 10: HAI BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ 
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực toán học như: Năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giao tiếp toán học.
- Vận dụng hai quy tắc trên để làm toán
- Áp dụng hai quy tắc trên để giải một số bài toán thực tế
2. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV:
+ KHDH (giáo án), SGK, SGV, SBT
+ Phiếu bài học cho HS; 
+ Bảng, bút viết cho các nhóm
- HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, bảng phụ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS bước vào bài học mới
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV y/cầu HS đọc bài toán mở đầu, thảo luận nhóm tính toán theo vấn đề đặt ra.

Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp - Tour de France, là giải đua xe đạp khó khăn nhất thế giới với nhiều chặng đua vượt núi cao. Giải đua lần thứ 106 diễn ra trong các ngày 06 - 28/7/2019. Các tay đua đã phải vượt qua 21 chặng đua có tổng chiều dài là 3365,8 km, trong đó có 7 chặng leo núi. Tổng chiều dài cùa 7 chặng leo núi xấp xỉ bằng tổng chiêu dài cùa toàn bộ cuộc đua.
Tổng chiều dài của 7 chăng leo núi đó khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?
- GV cho các nhóm bào cáo kết quả: 

Coi cả quãng đường đua là 1001 phần bằng nhau thì tổng chiều dài 7 chặng leo núi là 304 phần. Khi đó, tổng chiều dài của 7 chặng leo núi là: 3365,8 : 1001 . 304 hay 3365,8 . 304 : 1001 = 3365,8 . 
=> Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
a) Mục tiêu: HS nắm được cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc bài toán thảo luận thực hiện yêu cầu đề ra trong Hoạt động 1.

- Từ Hoạt động 1 yêu cầu HS nêu cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.
- GV gọi 1 HS đọc kiến thức trong tâm trong SGK

- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 1 và yêu cầu HS áp dụng, thảo luận thực hiện bài Luyện tập 1.

- HS thảo luận, thực hiện n/vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn HS thực hiện bài luyện tập 1
- HS đại diện HS trả lời kết quả sau khi thực hiện nhiệm vụ.
- GV mời 1 HS lên bảng làm bài luyện tập 1
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. 
- GV chốt kiến thức về cách tìm giá trị phân số của 1 số cho trước. 
	I. Tìm giá trị phân số của một số cho trước


Hoạt động 1: Số ki-lô-mét chị Lan chạy được sau 60 phút là  của 30 km, tức là:

                    
Vậy sau 60 phút chị Lan chạy được 14 km.
Kết luận:


- Muốn tìm giá trị  cùa số a cho trước, ta tính  (m ∈ N, n ∈ N*).


- Giá trị m% của số a là giá trị phân số  của số a	

Muốn tìm giá trị m% cùa số a cho trước, ta tính   (m ∈ N* )
*Ví dụ 1 (SGK – Tr 68)
Luyện tập 1


a)  của -20 bằng 

Vậy: của -20 bằng  
b) 17% của 1200 bằng: 17%.1200 = 204
Vậy: 17% của 1200 bằng 204


Hoạt động 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó
a) Mục tiêu: HS nắm được cách tìm một số biết giá trị một phân số của số đó
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc bài toán, thảo luận thực hiện yêu cầu đề ra trong Hoạt động 2:
- GV cho các nhóm báo cáo kết quả sau khi thực hiện Hoạt động 2
- GV chỉ rõ cho HS thấy bài toán này là bài toán ngược của bài toán thức nhất.
- Từ Hoạt động 2: yêu cầu HS nêu quy tắc tính
- GV gọi 1 HS đọc kiến thức trong tâm trong SGK
- GV hướng dẫn HS thực hiện 

Ví dụ 2, Ví dụ 3 cho HS phân biệt rõ số a và phân số , rồi vận dụng kiến thức vừa học để làm.
- GV yêu cầu HS áp dụng, thảo luận thực hiện bài Luyện tập 2.
- HS thảo luận, thực hiện n/vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn HS thực hiện bài Luyện tập 2
- GV mời 1 HS lên bảng làm bài Luyện tập 2
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. 
- GV chốt kiến thức về quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó  
	II. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó
Hoạt động 2:


Do  số học sinh của lớp 6A là 24 nên số học sinh lớp 6A nhân với   bằng 24.
Vậy số học sinh lớp 6A là: 

 (học sinh). 
Kết luận:


- Muốn tìm một số biết của nó bằng a, ta tính   (m, n ∈ N*).

	- Muốn tìm một số biết m% cùa nó bằng a, ta tính  (m ∈ N*).
*Ví dụ 2 (SGK – Tr 69)
*Ví dụ 3 (SGK – Tr 69)


Luyện tập 2

a) Số đó là: 
Vậy số cần tìm là -27

Số đó là : 18: 27% =

Vậy  số cần tìm là 	


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài bập 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (SGK - Tr 69; 70)
- HS thảo luận hoàn thành bài toán dưới sự hướng dẫn của GV
- GV gọi lần lượt 4 HS lên bảng thực hiện các bài tập
Kết quả:
Bài tập 1: 




a) Ta có:  của -49 bằng: . Vậy  của -49  bằng  






b)Ta có:  của   bằng: .   Vậy   của   bằng 






c) Ta có:   của  bằng: .       Vậy   của  bằng 




d) Ta có: 40% của   bằng: .         Vậy 40% của  bằng 
Bài tập 2: Số đó là

a) Số đó là:     Vậy số cần tìm là: 77


b) Số đó là:       Vậy số cần tìm là: 


c) Số đó là    Vậy số cần tìm là: 

d) Số đó là 90: 30% =    Vậy số cần tìm là: 300
Bài tập 3: 


a) rác dễ phân hủy có số ki – lô – gam là:  (kg).
Vì cứ 3 kg rác dễ phân hủy thì đổi được một cây sen đá nên 9 kg sẽ đổi được
                                          9:3 = 3 (cây).
Vậy bạn An nhận được 3 cây sen đá.

 b)Vì số rác khó phân huỷ bạn An thu được bằng  số rác khó phân huỷ cả đội 

 thu được nên số rác khó phân hủy của cả đội thu được là: 
 Vậy số rác khó phân hủy cả đội thu được là: 60 kg.
Bài tập 4:  Một ngày có 24 giờ

Thời gian ngủ trong một ngày của Gấu túi là:  (giờ).

Thời gian ngủ trong một ngày của con người là:  (giờ).
Một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là: 18 – 8 = 10 (giờ).
Vậy một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người 10 giờ.
Bài tập 5: 
a) Cách 1: Số tiền lãi sau 1 năm là: 6,8%.10 000 000 = 680 000 (đồng).
Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung thu được cả gốc lẫn lãi là:
10 000 000 + 680 000 = 10 680 000 (đồng).
     Cách 2: Tính gộp:
Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung thu được cả gốc lẫn lãi là:
10 000 000 + 6,8%.10 000 000 = 10 680 000 (đồng).
Vậy sau 1 năm bác Nhung thu được cả gốc lẫn lãi là 10 680 000 đồng.
b) Sau 1 năm nếu không rút tiền thì số tiền bác Nhung có là 10 680 000 đồng. Số tiền này sẽ trở thành tiền gốc của năm thứ hai.
Sau 2 năm, bác Nhung thu được cả gốc lẫn lãi là:
10 680 000 + 6,8%.10 680 000 = 11 406 240 (đồng).
Vậy sau 2 năm bác Nhung thu được cả gốc lẫn lãi là 11 406 240 đồng.
Bài tập 6
a) Sau 1 năm, số dân của thành phố A là: 3 + 2%.3 = 3,06 (triệu người).
Vậy sau 1 năm số dân của thành phố A là 3,06 triệu người.
b) Sau 2 năm, số dân của thành phố A là: 3,06 + 2%.3,06 = 3,1212 (triệu người).
Vậy sau 2 năm số dân của thành phố A là 3,1212 triệu người
Bài tập 7:
Vì lượng nước trong cỏ tươi là 55% nên cỏ khô (không còn nước) sẽ chiếm:
100% - 55% = 45%.
Số ki – lô – gam cỏ tươi cần sấy là: 135 : 45% = 300 (kg).
Vậy để có 135 kg cỏ khô ta cần sấy 300 kg cỏ tươi.
 Bài tập 8:

Số ki – lô – gam cùi dừa cần dùng là:  (kg)
Số ki – lô – gam đường để cần dùng là: 0,4.5% = 0,02 (kg)
Vậy đê làm món thịt kho dừa ta cần dùng 0,4 kg cùi dừa và 0,02 kg đường.
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS nắm kĩ nội dung vừa được học
b) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập sau:

Bài 1: Một xí nghiệp đã thực hiện được kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch, Hỏi số sản phẩm được giao theo kế hoạc là bao nhiêu?
Bài 2: Một người bán gạo, lần thứ nhất bán được 25% tổng số gạo. Lần thứ hai 

	
bán được 40% tổng số gạo còn lại. Lần thứ ba bán được 40 kg gạo và vẫn còn 14 kg nữa. Hỏi hai lần đầu, mỗi lần bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
- HS thảo luận hoàn thành các bài tập
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
  * Hướng dẫn về nhà:
  - Ôn và ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập còn lại SGK + VBT
  - Làm các bài tập trong SBT
- Chuẩn bị bài “Ôn tập cuối chương V”.

******************************************
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